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FACE

Trang đầu

Là trang đầu tiên của đơn bảo hiểm

Face Amount (Face of policy) 

Số tiền bảo hiểm (Mệnh giá đơn bảo hiểm)

Số tiền bảo hiểm được quy định theo một đơn bảo hiểm và được chi trả trong trường hợp người được bảo hiểm chết hoặc đơn bảo hiểm đến hạn thanh toán.

FACE OF POLICY  Xem Face Amount

Facility of Payment Clause

Điều khoản thanh toán dễ dàng

Là điều khoản thường có trong các đơn bảo hiểm nhân thọ phục vụ tại nhà theo đó, khi Người được bảo hiểm chết trong một số trường hợp nhất định, Công ty bảo hiểm sẽ được lựa chọn người thụ hưởng nếu người thụ hưởng được nêu tên trong đơn bảo hiểm ở tuổi vị thành niên hoặc đã chết. Ví dụ: Nhà tang lễ có thể được nhận số tiền bảo hiểm tử vong nếu người thụ hưởng không còn sống.

Facility Plan  Xem Automobile Assigned Risk Insurance

Factory Insurance Association (FIA) 

Hiệp hội Bảo hiểm nhà máy

Là hiệp hội của các công ty bảo hiểm tài sản cổ phần được thành lập để cung cấp các dịch vụ bảo hiểm kỹ thuật cho các công ty thành viên. Nói chung, hiệp hội này bảo hiểm những rủi ro cần phải được bảo vệ cao (đó là những rủi ro cần được theo dõi, kiểm tra chặt chẽ để đảm bảo an toàn và giảm đến mức tối thiểu tổn thất tiềm ẩn).

Factory Mutual 

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ cho nhà máy

Là tổ chức một nhóm những nhà bảo hiểm bao gồm : các công ty bảo hiểm tài sản và trách nhiệm tương hỗ, các công ty cổ phần bảo hiểm phụ thuộc và các công ty dịch vụ kỹ thuật an toàn. Mục đích của nhóm này là cung cấp các các dịch vụ an toàn kỹ thuật và bảo hiểm cho những nhà máy sản xuất chế tạo lớn , cho các dự án xây dựng nhà ở lớn, công trình công cộng và cơ sở giáo dục... Các rủi ro được bảo hiểm bao gồm rủi ro cháy, nổ, bão, nổi loạn, bạo động dân sự, rò rỉ nước từ hệ thống chữa cháy tự động, hành động có dụng ý xấu, thiệt hại do xe cơ giới và do máy bay gây ra ... Nhân viên của tổ chức này là những người làm công ăn lương, có quan hệ giao dịch trực tiếp với những người được bảo hiểm; không có lực lượng đại lý bảo hiểm.

Factual Expectation 

Sự mong muốn

Mong muốn về một sự kiện dẫn đến có quyền lợi về tiền, làm nảy sinh quyền lợi bảo hiểm.

Ví dụ:  Một cô gái mong muốn được mặc chiếc váy cưới của mẹ mình và do vậy cô gái đó đã có quyền lợi bảo hiểm đối với chiếc váy đó, dù chiếc váy đó vẫn là tài sản của mẹ cô.

Facultative (Reinsurance) 

Tuỳ chọn (tái bảo hiểm) 

Là thuật ngữ tái bảo hiểm theo đó công ty nhận tái bảo hiểm có quyền chấp nhận hoặc từ chối một rủi ro của công ty nhượng tái bảo hiểm.

Facultative  obligatory Treaty

Hợp đồng tái bảo hiểm tuỳ chọn bắt buộc

Là sự kết hợp giữa hình thức tái bảo hiểm tuỳ chọn và tái bảo hiểm bắt buộc, theo đó công ty nhượng tái bảo hiểm có thể lựa chọn chuyển nhượng những rủi ro nhất định mà công ty nhận tái bảo hiểm phải chấp nhận.

Facultative  Reinsurance 

Tái bảo hiểm tuỳ chọn (tạm thời)

Là hình thức do công ty bảo hiểm đề nghị và công ty nhận tái bảo hiểm có thể chấp nhận hoặc từ chối từng rủi ro đơn lẻ. Cả hai bên đều có quyền tự do hành động một cách có lợi nhất cho mình, không tính đến những thu xếp tái bảo hiểm theo hợp đồng trước đó. Với phương pháp tái bảo hiểm tuỳ chọn theo tỉ lệ, công ty tái bảo hiểm nhận một phần tỉ lệ phí bảo hiểm cũng như chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất theo tỷ lệ này. Còn theo phương pháp tái bảo hiểm không tỉ lệ, công ty tái bảo hiểm chỉ phải chịu trách nhiệm đối với những tổn thất vượt quá mức giữ lại của công ty bảo hiểm; phí bảo hiểm tuỳ thuộc vào xác suất tổn thất.

Failure to perform exclusion  

Điều khoản loại trừ về không thực hiện đúng tính năng

Điểm loại trừ này được áp dụng trong đơn bảo hiểm trách nhiệm chung về thương mại (hay bảo hiểm trách nhiệm chung toàn diện) do mất tính năng sử dụng động sản hoặc bất động sản hữu hình không bị thiệt hại. Nguyên nhân là sản phẩm hoặc dịch vụ không đúng như cam kết hoặc giới thiệu của Người được bảo hiểm.

FALLEN BUILDING CLAUSE 

Điều khoản về nhà đổ

Là một phần trong một số hợp đồng bảo hiểm tài sản, theo đó không mở rộng phạm vi bảo hiểm cho các toà nhà đã bị sụp đổ do các nguyên nhân không phải cháy hoặc nổ.  Ví dụ, hợp đồng bảo hiểm cháy sẽ không bảo hiểm cho các ngôi nhà bị sụp đổ do các khuyết tật ẩn tì của ngôi nhà đó.

Falling market

Thị trường sụt giá.

Trường hợp giá trị hàng hóa giảm sút. Người bảo hiểm không bị ảnh hưởng bởi thị trường tăng giá hay sụt giá, vì tổn thất được tính trên giá trị toàn bộ- gross. Người bảo hiểm sẽ bị ảnh hưởng nếu áp dụng trị giá thực - net.

False Imprisonment 

Bắt giữ trái phép

Hành vi bắt giữ người trái phép. Điều này không chỉ hạn chế ở việc bắt giữ người, còn bao gồm cả việc áp đặt những giới hạn vô lý về quyền tự do đi lại của người khác. Nếu một cá nhân bị đe doạ phải thực hiện một lệnh, toà án sẽ nhận định rằng đó là hành vi bắt giữ trái phép.

False Pretense  Xem Misrepresentation

Family AutomOBile Insurance Policy Xem Personal AutomOBile Policy

Family Considerations

Những vấn đề cần xem xét về gia đình

Những nhân tố ảnh hưởng đến số tiền bảo hiểm định mua như khả năng có thể bán cho vợ/chồng, độ tuổi của con cái, số tiền tiết kiệm, đầu tư, số năm làm việc dự tính, tổng số hoá đơn, các giấy tờ chưa thanh toán và các khoản dự phòng cần thiết, để bảo đảm cuộc sống gia đình trong trường hợp người thu nhập chính chết. Xem thêm Life Insurance.

Family Coverage

Bảo hiểm gia đình

Là loại hình bảo hiểm nhằm đảm bảo cho Người được bảo hiểm chỉ đích danh hoặc những người phụ thuộc đủ điều kiện của Người được bảo hiểm. 

Family Expense Insurance 

Bảo hiểm chi phí gia đình

Là loại hình bảo hiểm sức khoẻ theo đó phạm vi bảo hiểm của người được bảo hiểm sẽ được mở rộng cho tất cả các thành viên thuộc gia đình của người được bảo hiểm. Loại bảo hiểm này bảo hiểm toàn bộ chi phí y tế (trừ các chi phí bị loại trừ), bao gồm chi phí thuê phòng, tiền ăn, phẫu thuật và chi phí bác sĩ, thuốc gây mê và các loại thuốc khác, chi phí mua máu và thuê các dịch vụ cấp cứu của bệnh viện, chụp Xquang và chi  phí chăm sóc tại giường bệnh. Xem thêm Insurance

Family History     

Tiền sử gia đình

Là thông tin cơ bản sử dụng trong bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ, để đánh giá xác suất mắc bệnh di truyền của người được bảo hiểm. Nhằm mục đích xác định xem bệnh tật do nguyên nhân trên có ảnh hưởng xấu đến tuổi thọ của người được bảo hiểm không, và nếu có, thì ở mức độ nào.

Family Income Policy  

Đơn bảo hiểm thu nhập gia đình

Là một hợp đồng kết hợp giữa đơn bảo hiểm trọn đời và bảo hiểm sinh mạng có thời hạn với số tiền bảo hiểm giảm dần. Nếu Người được bảo hiểm chết trong một thời hạn xác định , trợ cấp thu nhập hàng tháng sẽ được chi trả cho người thụ hưởng. Vào cuối thời hạn đó, toàn bộ số tiền của đơn bảo hiểm vẫn được chi trả cho người thụ hưởng. Loại hình bảo hiểm này nhằm trợ cấp thu nhập cho hộ gia đình có con nhỏ. Nếu Người được bảo hiểm chết sau thời hạn này, Công ty bảo hiểm chỉ trả số tiền bảo hiểm. Ví dụ: một Người được bảo hiểm ký một hợp đồng bảo hiểm thu nhập gia đình với số tiền bảo hiểm là 100 triệu đồng có  thời hạn bảo hiểm 20 năm. Nếu người được bảo hiểm chết vào năm thứ 10, người thụ hưởng hàng tháng sẽ được nhận một khoản trợ cấp thu nhập là 1% của STBH (1 triệu đồng) trong 10 năm còn lại. Và 10 năm sau, người thụ hưởng còn được nhận thêm 100 triệu đồng. Nếu Người được bảo hiểm chết sau 20 năm, người thụ hưởng cũng sẽ được nhận số tiền bảo hiểm là 100 triệu đồng.  Xem thêm Family Income Rider; Family Maintenance Policy.

Family Income Rider

Điều khoản riêng về thu nhập gia đình

Là điều khoản bảo hiểm sinh mạng có thời hạn với số tiền bảo hiểm giảm dần, đính kèm một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thông thường, nhằm cung cấp một khoản thu nhập hàng tháng cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm chết trong một thời hạn quy định.  Nếu Người được bảo hiểm chết sau thời hạn này, người thụ hưởng chỉ được nhận số tiền bảo hiểm, vì  bảo hiểm sinh mạng có thời hạn với số tiền bảo hiểm giảm dần đã hết hạn.  

Family Maintenance Policy 

Đơn bảo hiểm bảo đảm trợ cấp gia đình

Là một loại đơn bảo hiểm kết hợp giữa hợp đồng bảo hiểm trọn đời với hợp đồng bảo hiểm sinh mạng có thời hạn với số tiền bảo hiểm cố định, cung cấp một khoản trợ cấp cho người thụ hưởng sau một thời hạn lựa chọn (ví dụ: 20 năm), nếu người được bảo hiểm chết trong giai đoạn đó. Khi kết thúc thời hạn chi trả trợ cấp, người thụ  hưởng còn được nhận toàn bộ số tiền bảo hiểm của đơn bảo hiểm. Trong trường hợp Người được bảo hiểm chết sau thời hạn lựa chọn, người thụ hưởng chỉ nhận được khoản tiền bằng số tiền bảo hiểm. Còn các quyền lợi khác cũng giống như đơn bảo hiểm thu nhập gia đình. Xem thêm Family Income Rider  

Family Policy 

Đơn bảo hiểm gia đình

Là loại hợp đồng bảo hiểm trọn đời cho người cha và bảo hiểm sinh mạng có thời hạn cho người mẹ cùng các con, kể cả trẻ sơ sinh sau một số ngày tuổi qui định - thường là 15 ngày tuổi. Đến tuổi  trưởng thành, những người con này được quyền chuyển hợp đồng bảo hiểm của chúng sang loại hợp đồng bảo hiểm dài hạn với số tiền bảo hiểm tối đa bằng số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm sinh mạng có thời hạn, không phải đưa ra các bằng chứng có thể được bảo hiểm (như  kiểm tra sức khoẻ) . Phí bảo hiểm sẽ không thay đổi và không  phụ thuộc vào số người con được bảo hiểm.

F& A. P ( Fire and Allied perils )

Hỏa hoạn và các hiểm họa có liên quan. 

Đây là những rủi ro phi hàng hải. Trong một số trường hợp, những rủi ro này được áp dụng cho các tích tụ về hàng hóa ở trên bộ và được bảo hiểm trong thị trường hàng hải.

Farmers Comprehensive Personal Liability Insurance 

Bảo hiểm trách nhiệm cá nhân toàn diện cho nông dân 

Là loại bảo hiểm có những phạm vi bảo hiểm giống như đơn bảo hiểm trách nhiệm cá nhân toàn diện, nhưng có bảo hiểm thêm rủi ro đặc trưng của nghề nông như những hoạt động kinh doanh của nông trại, những người làm thuê của nông trại tham gia vào những hoạt động kinh doanh của nông trại, các trách nhiệm phát sinh có liên quan đến việc bán các nông sản.

Farmowners & Ranchowners Insurance  

Bảo hiểm chủ nông trường và chủ trang trại 

Là loại hình bảo hiểm trọn gói bao gồm cả bảo hiểm trách nhiệm, nhằm bảo hiểm nhà ở và các tài sản trong nhà, kho thóc, chuồng ngựa, các kết cấu khác trên mặt đất. Bằng cách kết hợp nhiều điều khoản đặc biệt theo mẫu đơn bảo hiểm chủ sở hữu nhà, đơn bảo hiểm này bảo hiểm một số rủi ro và trách nhiệm được xác định.

Fault Tree Analysis 

Sơ đồ hình cây phân tích lỗi

Là một sơ đồ biểu thị mối quan hệ nhân quả, cho biết những kết quả có thể xảy ra nếu một quá trình hành động cụ thể đã xảy ra hoặc đang tiếp diễn. Phương pháp phân tích này được tìm ra trong quá trình kiểm tra vật liệu chế tạo vũ trụ đang được sử dụng phổ biến, để tìm nguyên nhân và phòng ngừa tai nạn trong lĩnh vực an toàn kĩ thuật.

Faulty Installation  

Bảo hiểm sai sót trong lắp đặt 

Là loại hình bảo hiểm sự cố gây thiệt hại và phá hủy tài sản do lắp đặt thiết bị sai.

Fayol, Henri

Nhà công nghiệp Pháp đã phát minh ra học thuyết cho rằng mọi hoạt động kinh doanh đều xoay quanh sáu vấn đề: kỹ thuật (sản suất); thương mại (hoạt động mua và bán); tài chính (sử dụng vốn); kế toán (sổ sách tài chính); quản lý (lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, phối hợp, kiểm soát) và sự an toàn (bảo vệ những tài sản chống lại tổn thất và sự bảo đảm về thân thể cho cá nhân). Quan điểm về sự an toàn của Fayol trở thành kim chỉ nam trong công tác quản lý rủi ro của các doanh nghiệp hiện đại.

FCAS  Xem Fellow, Casualty Actuarial Society 

FC&S   Xem Free-of-Capture-and-Seizure Clause

FDIC  Xem Federal Deposit Insurance Corp.

FEDERAL NUCLEAR REGULATORY COMMISSION Xem NUCLEAR REGULATORY COMISSION

FEE SIMPLE ESTATE

Tài sản tư hữu vô điều kiện

Một hình thức sở hữu theo thông luật về các tài sản có thực cho phép người chiếm dụng tài sản có thể bố trí, sắp xếp tài sản theo bất cứ cách thức nào mà họ mong muốn. Cả người chiếm dụng và người thừa tự của họ được phép sử dụng tài sản vĩnh viễn và có quyền lợi bảo hiểm về tài sản đó.

FELLOW, CASUALTY ACTUARIAL SOCIETY (FCAS)

Hội viên cao cấp, hiệp hội định phí bảo hiểm trách nhiệm 

Chứng chỉ giành được sau khi thi đỗ 10 môn thi quốc gia về những môn học bao gồm áp dụng toán học trong bảo hiểm tài sản và trách nhiệm, khoa học thống kê, bảo hiểm, kế toán và tài chính.  Tài liệu của khoá học và bài thi do Hiệp hội định phí bảo hiểm trách nhiệm soạn thảo và chấm thi.

FELLOW, LIFE MANAGEMENT INSTITUTE (FLMI)

Hội viên, Hiệp hội quản lý bảo hiểm nhân thọ (FLMI)

Chứng chỉ quản lý chuyên nghiệp giành được sau khi thi đỗ 10 môn thi quốc gia về những môn học về bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ bao gồm, bảo hiểm, tiếp thị, luật pháp, hệ thống thông tin, kế toán quản lý và quyền lợi của người lao động. Tài liệu của khoá học và bài thi do Hiệp hội quản lý bảo hiểm nhân thọ soạn thảo và chấm thi.

FELLOW OF THE INSTITUTE OF ACTUARIES Xem CANADIAN INSTITUTE OF ACTUARIES

FELLOW, SOCIETY OF ACTUARIES (FSA)

Hội viên, Hiệp hội những chuyên viên định phí bảo hiểm (FSA)

Chứng chỉ giành được sau khi thi đỗ 10 môn thi quốc gia về những môn học bao gồm áp dụng toán học trong bảo hiểm tài sản và tai nạn, khoa học thống kê, bảo hiểm, kế toán và tài chính và lợi ích của người lao động. Tài liệu của khoá học và bài thi do Hiệp hội những chuyên viên thống kê soạn thảo và chấm thi.

FIA Xem FEDERAL INSURANCE ADMINISTRATION

FICTITIOUS GROUP

Nhóm hư cấu

Tập hợp một nhóm người nhằm mục đích duy nhất là mua một đơn bảo hiểm nhóm. Những nhóm này thường không được bảo hiểm vì vi phạm những nguyên tắc bảo hiểm nhóm.

FIDELITY AND SURETY CATASTROPHE INSURANCE

Bảo hiểm thảm hoạ về lòng trung thực và bảo lãnh

Cơ chế được các công ty bảo hiểm lòng trung thực và bảo lãnh sử dụng nhằm phân tán trách nhiệm của công ty đó thông qua Tái bảo hiểm, bằng cách phát hành hợp đồng tái bảo hiểm mức dôi như là mức bảo hiểm đầu tiên của hợp đồng, qua đó cho phép công ty nhượng tái bảo hiểm giới hạn trách nhiệm đối với những dịch vụ đã nhận bảo hiểm, đồng thời sử dụng sự linh hoạt của phương thức tái bảo hiểm mức dôi. Hợp đồng tái bảo hiểm thảm hoạ nhận mức bảo hiểm thứ hai của hợp đồng. Mục đích tái bảo hiểm của công ty bảo hiểm là:

1.  Tránh sự tích tụ trách nhiệm theo nguyên tắc riêng lẻ. Bảo hiểm hàng tồn kho là một ví dụ về sự  tích tụ đó, vì hàng hóa trong đó rất lớn và phát sinh số tiền bồi thường lớn.

2.  Đạt được sự cân bằng rủi ro thông qua những loại hình bảo hiểm khác nhau do công ty bảo hiểm đã chấp nhận

3.  Giảm những dao động lớn khi gánh chịu những tỷ lệ tổn thất cao từ nhiều hợp đồng bồi thường. 

FIDELITY BOND

Giấy bảo đảm lòng trung thực

Là loại hình bảo hiểm theo đó công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho cá nhân hoặc doanh nghiệp được bảo hiểm những mất mát về tiền hoặc tài sản khác do những hành động thiếu trung thực của những nhân viên đã được bảo lãnh, chỉ đích danh hoặc chức vụ trong hợp đồng. Giấy bảo đảm này bảo hiểm mọi hành động thiếu trung thực như ăn cắp, trộm, biển thủ, giả mạo, tham ô, cố ý rút tiền sai, cố ý thực hiện sai cho dù đó là hành động cá nhân hay tập thể. Các doanh nghiệp thường mua bảo hiểm bảo đảm lòng trung thực của các nhân viên trong doanh nghiệp, không những chỉ vì bảo hiểm sẽ bồi thường những tổn thất, mà còn vì các công ty có thể ngăn ngừa tổn thất bằng cách phát hiện những sự thiếu trung thực trong quá trình làm việc trước đó của một nhân viên mới. Do bảo đảm lòng trung thực chỉ là một phần bảo vệ các hành động trộm cắp, do đó cũng cần phải mua bảo hiểm những loại tội phạm. Bảo hiểm sự thiếu trung thực của nhân viên thường được cung cấp thông qua một hợp đồng bảo đảm lòng trung thực cá nhân, giấy bảo đảm chức vụ mở sẵn, thương mại mở sẵn hoặc danh mục tên.

FIDELITY EXCLUSION

Điểm loại trừ về lòng trung thực

Điều khoản trong bảo hiểm trách nhiệm loại trừ bảo hiểm những hành động thiếu trung thực của người được bảo hiểm

FIDUCIARY

Người được uỷ thác (người thụ thác)

Người được nắm giữ tài sản hoặc đaị diện người khác theo sự uỷ thác về tài sản. Người được uỷ thác có nghĩa vụ bảo vệ tài sản dưới hình thức quản lý, giám sát và kiểm soát cá nhân. Có thể bảo hiểm những rủi ro này.

FIDUCIARY ASPECT OF INSURANCE

Khía cạnh thụ thác của bảo hiểm

Tình trạng  công ty bảo hiểm giữ quỹ của người được bảo hiểm (khoản phí bảo hiểm thanh toán) dưới hình thức uỷ thác, và thông qua một thoả thuận bảo hiểm, hứa hẹn sẽ thực hiện toàn bộ những khoản thanh toán trợ cấp.

FIELD FORCE

Lực lượng khai thác bảo hiểm trực tiếp

Những đại lý, người quản lý và nhân viên văn phòng phục vụ trong một chi nhánh của một công ty bảo hiểm 

FIELD UNDERWRITING

Xét nhận bảo hiểm của đại lý

Những quyết định theo sự phán đoán của một đại lý bảo hiểm trong việc có đệ trình giấy yêu cầu bảo hiểm hay không. Quyết định sẽ phụ thuộc vào sự hiểu biết của đại lý về những yêu cầu công tác khai thác bảo hiểm của công ty bảo hiểm đối với nhưng rủi ro tiêu chuẩn hoặc dưới mức tiêu chuẩn.

FILE - AND - USE RATING LAWS

Luật về tính phí bảo hiểm theo nguyên tắc đề xuất và áp dụng

Việc sử dụng những biểu phí mới của một công ty bảo hiểm không cần phải có sự phê chuẩn trước của Cơ quan quản lý bảo hiểm.

FILE AND USE STATE  Xem RATING BUREAU

FINAL AVERAGE

Phương pháp trung bình cuối cùng.

Phương pháp tính trợ cấp hưu trí theo chương trình bảo hiểm hưu trí bằng cách tính trung bình thu nhập cao nhất trong 3 hoặc 5 năm  (thường tính trong 5 năm cuối cùng).

FINAL EXPENSE FUND

Quỹ chi phí cuối cùng

Số tiền bảo hiểm nhân thọ cần thiết để trang trải các chi phí mai táng, chứng thực di chúc, y tế và các chi phí khác liên quan đến tử vong.

FINAL INSURANCE (MINIMUM DEPOSIT INSURANCE)

Bảo hiểm bằng giá trị giải ước ( bảo hiểm đặt cọc tối thiều)

Khoản phí bảo hiểm được trả từ quỹ được vay (trích) từ giá trị giải ước của một đơn bảo hiểm nhân thọ.

FINANCED INSURANCE  Xem FINAL INSURANCE (MINIMUM DEPOSIT INSURANCE)

FINANCED PREMIUM

Phí bảo hiểm được tài trợ

Khoản phí bảo hiểm được thanh toán bằng những nguồn quỹ không phải vay từ bảo hiểm nhân thọ. Điều quan trọng là phải xác định khoản chi phí được tài trợ và chi phí/quyền lợi của giao dịch đó
FINANCIAL CONSIDERATION

Các vấn đề cần xem xét về tài chính

Tình trạng đầu tư cũng như tiết kiệm của người được bảo hiểm được sử dụng để xác định số tiền bảo hiểm nhân thọ cần phải mua. Số tiền đầu tư và tiết kiệm sẽ được trừ vào tổng số tiền bảo hiểm yêu cầu.

Financial Guarantee

Bảo đảm tài chính.

Là một loại bảo hiểm để bồi hoàn giá hàng hóa cho Người bán hàng không được trả tiền. Trên thực tế, đây là hình thức bảo đảm cho việc thanh toán và thường không được thị trường bảo hiểm chấp nhận.

FINANCIAL INSURANCE

Bảo hiểm tài chính

Sản phẩm được thiết kế nhằm đáp ứng những nhu câù cụ thể của người được bảo hiểm liên quan đến bất cứ hình thức lập quỹ sau: (1) chuyển giao  danh mục tổn thất, theo đó người tự bảo hiểm chuyển giao cho công ty bảo hiểm khoản dự phòng những tổn thất đã biết; bằng việc thực hiện chuyển giao đó, một công ty tự bảo hiểm có thể sử dụng vốn đã được thiết lập trước đây để dự phòng tổn thất (2) các khoản chuyển giao trước đây theo đó một công ty tự bảo hiểm có những tổn thất trong phạm vi bảo hiểm không bao trùm đầy đủ và những công ty này yêu cầu mở rộng phạm vi để hạn mức bồi thường sẽ được tăng đến một số tiền đầy đủ; và (3) các khoản chuyển giao tổn thất dự tính, theo đó một công ty tự bảo hiểm có yêu cầu lập quỹ trước cho những tổn thất trong tương lai, qua đó không đưa trách nhiệm phải trả vào quỹ dự trự tổn thất từ bảng cân đối tài sản.  Phí bảo hiểm do công ty tự bảo hiểm thanh toán cho công ty bảo hiểm thể hiện tổn thất ước tính của công ty tự bảo hiểm.

Theo 3 phương pháp lập quỹ trên, công ty tự bảo hiểm phải có lịch sử tổn thất quá khứ đầy đủ để có khả năng áp dụng quy luật số đông; vì vậy, độ tin cậy của dự đoán sẽ gần bằng 1 và độ lệch tiêu chuẩn giữa những tổn thất thực tế (X) với tổn thất ước tính (X) sẽ gần bằng 0. Cơ sở thống kê này rất quan trọng vì lịch sử tổn thất quá khứ của một công ty tự bảo hiểm không kết hợp được với quá khứ tổn thất của một công ty khác để tạo nên một ngân hàng thống kê chung, từ đó xác định phí bảo hiểm cho từng nhóm danh mục cụ thể các công ty tự bảo hiểm.

Sản phẩm được xây dựng cụ thể này cho phép các công ty tự bảo hiểm không phải chịu trách nhiệm  duy trì dự phòng tổn thất.  Sản phẩm này cũng cho phép công ty tự bảo hiểm bảo vệ bản thân họ đối với những số liệu tổn thất bất lợi trong tương lai, nhờ vậy mà thu nhập trên một  cổ phiếu không bị ảnh hưởng bởi các tổn thất không lường trước.

FINANCIAL PLANNING

Lập kế hoạch tài chính

Mua sắm và sử dụng những tài sản nhằm tối đa hoá khả năng sinh lợi của những tài sản đó thông qua (1) xây dựng những mục tiêu kế hoạch tài chính; (2) phát triển các kế hoạch tài chính nhằm đạt được những mục tiêu này (3) thiết lập ngân sách qua đó phân bổ các quỹ để mua các tài sản tài chính và (4) xem xét lại và nếu cần thiết sửa đổi lại kế hoạch tài chính để đảm bảo những mục tiêu đề ra.

FINANCIAL PLANNING OBJECTIVES

Những mục tiêu của kế hoạch tài chính

Những mục tiêu của quy trình lập kế hoạch tài chính như sau:

1. Mức  sống - Những nhu cầu cơ bản theo thuyết Maslow cần được thoả mãn như thực phẩm, nước, quần áo, chỗ ở, và những nhu cầu cao hơn như ô tô, nghỉ ngơi, giải trí.

2. Tiết kiệm - những khoản tiền dự phòng cho các sự kiện bất ngờ và không lường trước, ví dụ như những chi phí sinh hoạt cần thiết phát sinh, nếu ngôi nhà đang ở bị cháy.

3. Bảo vệ - Bảo hiểm thu nhập khi thương tật; bảo hiểm sức khoẻ; bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm tài sản và trách nhiệm (tất cả các loại hình bảo hiểm đối với những rủi ro tổn thất tài chính không lường trước do các rủi ro thuần tuý gây ra)

4- Đầu tư - Tích luỹ của cải thông qua việc thu lợi tức để có thể độc lập về tài chính.

5- Lập kế hoạch về tài sản - phân chia các khoản tài sản được đầu tư với mục đích tích tụ của cải một cách hiệu quả và có lợi về thuế.

FINANCIAL REINSURANCE

Tái bảo hiểm tài chính

Giao dịch Tái bảo hiểm, theo đó hạn mức trách nhiệm chung của Công ty nhận tái bảo hiểm và các khoản thu nhập đầu tư trong tương lai là một yếu tố được xác định trong quy trình khai thác bảo hiểm. Công cụ tài chính này kết hợp giá trị thời gian của tiền vào quy trình Nhượng tái bảo hiểm theo đó Công ty nhượng tái bảo hiểm có thể tái bảo hiểm những trách nhiệm của nó với một tỷ lệ phí bảo hiểm thấp hơn tỷ lệ phí bảo hiểm thực tế đối với những trách nhiệm đã chuyển giao (chênh lệch giữa hai tỷ lệ đó được bù bằng khoản thu nhập đầu tư trong những năm hợp đồng tái bảo hiểm có hiệu lực).  Tái bảo hiểm tài chính có thể được sử dụng hiệu quả trong một số trường hợp sau:

1. Hỗ trợ số dư (Tái bảo hiểm số thành) - Công ty nhượng tái bảo hiểm chuyển giao một tỷ lệ các dịch vụ đã nhận cho công ty nhận tái bảo hiểm (công ty nhận tái bảo hiểm sẽ giới hạn tổng trách nhiệm của mình theo mỗi hợp đồng).

2. Chuyển giao danh mục rủi ro - Công ty nhượng tái bảo hiểm chuyển giao những khoản dự phòng tổn thất đã biết cho công ty tái bảo hiểm bằng cách trả một khoản phí bảo hiểm tương đương với giá trị hiện tại của những khiếu nại trong tương lai.

3. Tổng dự phòng hồi tố - Công ty nhượng tái bảo hiểm chuyển giao khoản dự phòng những tổn thất đã biết cũng như những tổn thất đã phát sinh nhưng chưa thông báo (IBNR).

4. Tổng dự phòng tương lai - Công ty nhượng tái bảo hiểm trả một khoản phí trên cơ sở tỷ lệ dự kiến có khả năng xảy ra cho công ty nhận tái bảo hiểm. Ngược lại, công ty nhận tái bảo hiểm có nghĩa vụ thanh toán những tổn thất trong tương lai phát sinh trách nhiệm của công ty nhượng tái bảo hiểm. Nếu những tổn thất trong tương lai nhỏ hơn ước tính, công ty nhượng tái bảo hiểm sẽ nhận được một khoản thu nhập từ kinh doanh bảo hiểm gốc. Bất cứ khoản thu nhập từ đầu tư và khoản phí nào cũng sẽ được công ty nhận tái bảo hiểm giữ lại. Thông qua cơ chế này, về bản chất công ty nhượng tái bảo hiểm đạt được một khả năng nhận dịch vụ cao hơn thông qua việc vay trước các khoản thu nhập mà họ sẽ được nhận trong tương lai.

5. Bảo hiểm tổn thất thảm hoạ -  Bảo hiểm những tổn thất lớn bằng cách dàn trải những trách nhiệm phải bồi thường những tổn thất này qua một số năm.

FINANCIAL REPORTING

Báo cáo tài chính

Lập hồ sơ và báo cáo kết quả tài chính, như báo cáo hàng năm của Công ty bảo hiểm. Những  báo cáo tài chính được Cơ quan quản lý bảo hiểm sử dụng  trong việc quy định lập quỹ dự phòng tài chính đầy đủ của công ty bảo hiểm cho các trách nhiệm chi trả quyền lợi bảo hiểm, tài sản v.v...

FINANCIAL RESPONSIBILITY CLAUSE

Điều khoản về trách nhiệm tài chính

Điều khoản trong bảo hiểm xe cơ giới, như đơn bảo hiểm xe cơ giới tư nhân (PAP), quy định rằng một đơn bảo hiểm có phạm vi bảo hiểm đầy đủ, số tiền bảo hiểm tối thiểu phải tương đương với số tiền quy định trong luật về trách nhiệm tài chính của bang mà người được bảo hiểm đang lái xe. 
FINANCIAL RESPONSIBILITY LAW

Luật về trách nhiệm tài chính

Luật quy định người điều hành xe chứng tỏ khả năng tài chính để thanh toán những tổn thất liên quan đến xe. ở môt số nước, bằng chứng này thường dưới dạng một số tiền bảo hiểm trách nhiệm xe tối thiểu.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Quản lý rủi ro tài chính

Quản lý các rủi ro đầu tư liên quan đến rủi ro thương mại, rủi ro về lãi suất, rủi ro chính trị  và rủi ro về sức mua. Thông thường các công cụ tài chính thu nhập cố định, như số tiền bảo hiểm nhân thọ cố định, số tiền niên kim cố định và cổ phiếu phổ thông dễ bị ảnh hưởng nhất bởi các rủi ro, lãi suất, chính trị và sức mua. Số tiền bảo hiểm nhân thọ biến đổi, số tiền niên kim biến đổi và cổ phiếu thường chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi các rủi ro, thị trường và chính trị.

FINANCIAL STATEMENT

Báo cáo tài chính

Bảng cân đối tài sản và bản báo cáo lỗ lãi của một công ty bảo  hiểm.  Báo cáo này được Cơ quan quản lý bảo hiểm sử dụng để quản lý hoạt động của công ty bảo hiểm theo những yêu cầu về dự phòng, tài sản có và tài sản nợ.

FINANCIAL STRUCTURE Xem ANNUAL STATEMENT; FINANCIAL STATEMENT

FINANCING

Hỗ trợ tài chính

Bảo đảm quỹ tài chính từ các nguồn tài chính khác như đi vay, hoặc thu hút vốn cổ đông. Sử dụng phương pháp đòn bẩy để cải thiện khả năng lợi nhuận của doanh nghiệp. Thu nhập đầu tư từ các khoản vốn vay cao hơn lãi phải trả cho khoản vốn vay đó.

FINDER'S FEE.

Phí trả cho người trung gian

Khoản tiền phải trả cho một người với tư cách người liên hệ trung gian, liên lạc giữa người cho vay ( công ty bảo hiểm) và người vay.

FINE ART DEALERS INSURANCE

Bảo hiểm người kinh doanh tác phẩm nghệ thuật

Bảo hiểm các tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ và các vật có giá trị tương tự trên cơ sở bảo hiểm Mọi rủi ro, với một số điểm loại trừ về hao mòn hư hỏng tự nhiên, chiến tranh, vỡ, sửa chữa, hành động thiếu trung thực của nhân viên của người được bảo hiểm và mất tích bí hiểm. Đơn bảo hiểm các tác phẩm mỹ thuật được cấp trên cơ sở danh mục tài sản liệt kê theo đó những hạng mục bị phá huỷ và hư hại sẽ được bồi thường theo giá trị thoả thuận.  Một hình thức bảo hiểm khác tương tự là thông qua một điều khoản bổ sung về Các tác phẩm nghệ thuật của đơn bảo hiểm nhiều rủi ro đặc biệt (SMP).

FINE ARTS AND ANTIQUES INSURANCE

Bảo hiểm tác phẩm nghệ thuật và đổ cổ

Bảo hiểm các tranh vẽ, ảnh, bản khắc a xít, thảm trang trí, cửa kính nghệ thuật, đồ vật cổ, bộ sưu tập tiền kim loại, sưu tập tem thuộc sở hữu của cá nhân hoặc doanh nghiệp. Những công trình  nghệ thuật này nếu thuộc sở hữu của người kinh doanh nghệ thuật hoặc hãng bán đấu giá sẽ không được bảo hiểm. Bảo hiểm trên cơ sở mọi rủi ro với một số điểm loại trừ đối với những thiệt hại do vỡ thông thường, hao mòn tự nhiên và thảm hoạ hạt nhân. Mỗi hiện vật phải được liệt kê và định giá cụ thể trong đơn bảo hiểm.

FINITE RISK INSURANCE

Bảo hiểm rủi ro xác định

Loại hình bảo hiểm có tổng hạn mức bồi thường duy nhất trong phạm vi điều kiện của đơn bảo hiểm, qua đó giới hạn trách nhiệm của công ty bảo hiểm đối với mỗi rủi ro được chuyển giao vào đơn bảo hiểm đó. Phạm vi bảo hiểm được xây dựng phù hợp với những yêu cầu của công ty được bảo hiểm để phản ánh những nhu cầu bảo hiểm thực tế. Nếu số liệu tổn thất của Người được bảo hiểm có lợi cho công ty bảo hiểm, Người được bảo hiểm sẽ được nhận lại một tỷ lệ phí bảo hiểm đã đóng. Phí bảo hiểm mà Người được bảo hiểm phải đóng được tính toán dựa trên số liệu thống kê tổn thất của Người được bảo hiểm, không phải là quá khứ tổn thất của một số đông những Người được bảo hiểm tương tự. Về bản chất, thông qua loại hình bảo hiểm này, Người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm trên cơ sở xác suất tổn thất và nếu như không có tổn thất lớn xảy ra thì Người được bảo hiểm sẽ nhận được một phần phí bảo hiểm hoàn lại. Cơ chế bảo hiểm này phù hợp với những người được bảo hiểm có tần số tổn thất nghiêm trọng lớn hoặc tần số tổn thất bất thường cao. Xem thêm FINANCIAL INSURANCE

FIRE

Hoả hoạn

Bén, bốc lửa thành ngọn. Để rủi ro cháy được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm tài sản, hoả hoạn phải là lửa gây hại, không phải là lửa hữu ích.

FIRE CATASTROPHE REINSURANCE

Tái bảo hiểm cháy tổn thất lớn

Những phương pháp của một công ty bảo hiểm cháy gốc (trực tiếp) sử dụng để bảo vệ cho việc tích tụ tổn thất của các dịch vụ bảo hiểm cháy cũng như cho những trách nhiệm cho các dịch vụ bảo hiểm cháy lớn. Ví dụ, những trách nhiệm lớn theo những rủi ro riêng biệt có thể được phân tích bởi một công ty bảo hiểm cháy gốc để xác định số lượng những rủi ro cháy riêng biệt liên quan.  Phương pháp tái bảo hiểm những rủi ro là hợp đồng tái bảo hiểm cố định theo phương pháp số thành hoặc mức dôi, nếu cần thiết, sử dụng hình thức tái bảo hiểm tuỳ chọn.  Theo phương pháp này, công ty nhận tái bảo hiểm nhận trách nhiệm bồi thường tổn thất theo tỷ lệ với số phí tái bảo hiểm nhận được. Một số lớn những tổn thất của  những rủi ro riêng biệt do một sự cố đơn lẻ gây ra, thường được gọi là cháy lớn, sẽ phát sinh khi các rủi ro khác nhau có thể cùng bị ảnh hưởng bởi một đám cháy. Ví dụ là đám cháy sẽ lan rộng gây thiệt hại cho những ngôi nhà xung quanh. Nếu tổn thất của mỗi rủi ro đơn lẻ được giữ lại là tổn thất nhỏ, thì tổng số tổn thất tích tụ sẽ rất lớn có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của công ty bảo hiểm cháy. Tái bảo hiểm thảm hoạ cháy tổn thất lớn sẽ bảo vệ cho các hợp đồng tái bảo hiểm mức dôi và hợp đồng tái bảo hiểm vượt mức bồi thường tới một số tiền cụ thể.

FIRE DEPARTMENT SERVICE CLAUSE

Điều khoản dịch vụ chữa cháy

Một điều khoản trong đơn bảo hiểm tài sản, quy định Người được bảo hiểm sẽ được bồi thường các khoản chi phí phải chi trả cho những hoạt động của cơ quan chữa cháy trong việc cứu tài sản và giảm thiệt hại về tài sản của Người được bảo hiểm. Ví dụ, nếu Người được bảo hiểm có một ngôi nhà nằm ngoài khu vực hoạt động của đội cứu hoả, đội cứu hoả có thể tính một khoản chi phí để ứng phó cho những đám cháy ở khu vực đó.

FIRE DIVISION

Phân chia khu vực cháy

Sự phân chia một toà nhà thành những bộ phận riêng biệt bằng tường chống cháy hoặc các khoảng trống giữa những toà nhà, để giảm đến mức tối thiểu cháy lây lan theo chiều ngang và chiều thẳng đứng.

FIRE DOOR 

Cửa chống cháy

Vách ngăn làm bằng vật liệu không cháy lắp trên một bức tường cũng làm bằng vật liệu đó., được thiết kế đóng lại khi có cháy, để làm chậm sự lây lan của đám cháy từ mặt bức tường này sang mặt bức tường kia. Hiệp hội phòng cháy chữa cháy quốc gia đánh giá cửa chống cháy trên cơ sở thời lượng có thể chịu lửa của loại cửa này trước khi bị cháy.

FIRE EXTINGUISHER

Bình chữa cháy

Dụng cụ sử dụng các chất không cháy như ô-xít các-bon nhằm ngăn cách đám cháy với ô xy, để dập tắt đám cháy.

FIRE, FRIENDLY  Xem FRIENDLY FIRE

FIRE, HOSTILE  Xem HOSTILE FIRE.

FIRE INSURANCE - STANDARD FIRE POLICY

Đơn bảo hiểm hoả hoạn - Đơn Bảo hiểm hoả hoạn tiêu chuẩn
Đơn bảo hiểm được gọi là đơn 165-dòng vì mẫu tiêu chuẩn này được sử dụng ở nhiều nước. Bản thân đơn bảo hiểm này chưa đầy đủ nên cần đưa thêm các điều khoản sửa đổi và bổ sung để có thể bảo hiểm nhiều rủi ro trực tiếp và gián tiếp. Đơn bảo hiểm hoả hoạn tiêu chuẩn là Phần I - Bảo hiểm tài sản với hầu hết các đơn bảo hiểm trọn gói như đơn bảo hiểm chủ sở hữu nhà và bảo hiểm nhiều rủi ro đặc biệt. Đơn bảo hiểm này là cơ  sở  cho loại hình bảo hiểm tài sản dưới bất kỳ hình thức nào. Đơn bảo hiểm hoả hoạn tiêu chuẩn gồm có 4 phần:

1.
Phần kê khai - mô tả và địa điểm của tài sản, Số tiền bảo hiểm, tên Người được bảo hiểm.

2.
Các thoả thuận về bảo hiểm - Phí bảo hiểm, nghĩa vụ của Người được bảo hiểm, các hành động mà Người được bảo hiểm phải thực hiện khi phát sinh khiếu nại đòi bồi thường.

3.
Các điều kiện - mô tả các điều kiện ngừng hoặc giới hạn phạm vi bảo hiểm, ví dụ như với các nguy cơ tăng thêm mà Người được bảo hiểm đã biết truớc.

4.
Các điểm loại trừ - các rủi ro không được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm, ví dụ sự tấn công của kẻ thù, bao gồm cả các hoạt động của lực lượng vũ trang nhằm chống lại sự tấn công thực tế hoặc sắp xảy ra của kẻ thù. 

Các điều khoản bổ sung có thể đính kèm Đơn bảo hiểm hoả hoạn tiêu chuẩn gồm Điều khoản cơ bản bảo hiểm nhà ở và đồ đạc trong nhà; Điều khoản mở rộng bảo hiểm nhà ở và đồ đạc trong nhà; Điều khoản bảo hiểm tài sản chung. Do Đơn bảo hiểm hoả hoạn tiêu chuẩn chỉ bảo hiểm rủi ro cháy và sét đánh, nên Điều khoản sửa đổi bảo hiểm mở rộng có thể bảo hiểm các rủi ro bổ sung như bão, mưa đá, nổi loạn, bạo động dân sự, phương tiện giao thông hoặc máy bay gây thiệt hại cho tài sản được bảo hiểm, nổ, hoặc thiệt hại do khói gây ra. Cũng có thể đưa thêm Điều khoản sửa đổi bổ sung bảo hiểm phá hoại và cố ý gian lận. 

FIRE LEGAL LIABILITY INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý do hoả hoạn

Bảo hiểm trách nhiệm đối với tổn thất tài sản do các hành động bất cẩn và/hoặc sai sót của Người được bảo hiểm làm cho đám cháy lan rộng gây thiệt hại tài sản của người khác. Các hành động bất cẩn hoặc sai sót có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý do cháy. Ví dụ, một người được bảo hiểm, do bất cẩn để lửa cháy lan sang tài sản của hàng xóm. Do vậy, người hàng xóm kiện người được bảo hiểm về hành động bất cẩn đó. Một ví dụ khác, một người thuê nhà, là người đang sử dụng tài sản của người khác, vì bất cẩn, để tài sản đó bị thiệt hại nghiêm trọng do hoả hoạn. 

FIRE LOAD

Lượng chất cháy

Lượng vật liệu dễ cháy hiện có cũng có thể trở thành nhiên liệu tạo ra lửa gây hại. 

FIRE MAP

Sơ đồ phân bố rủi ro hoả hoạn

Sơ đồ chi tiết về sự phân bổ của tài sản được bảo hiểm bởi một công ty bảo hiểm. Sơ đồ này chỉ ra các nguy cơ tiềm tàng do tập trung các rủi ro được bảo hiểm. 

FIRE MARK

Biển hiệu chứng nhận bảo hiểm hoả hoạn

Biển hiệu cổ chứng nhận bảo hiểm được gắn trên các tài sản được bảo hiểm bởi  một công ty bảo hiểm cụ thể. Nếu tài sản bị cháy không được gắn biển chữa cháy của công ty bảo hiểm, đội cứu hoả riêng của công ty sẽ không chữa cháy. 

FIREPROOF

Chịu lửa, không cháy

Sử dụng các vật liệu xây dựng chịu lửa đặc biệt được công nhận về kỹ thuật trong kết cấu công trình. Xem thêm FIRE RESISTIVE CONSTRUCTION. 

FIRE PROTECTION Xem FIRE RESISTIVE CONSTRUCTION; FIRE WALL.

FIRE RESISTIVE CONSTRUCTION

Công trình chống cháy

Vật liệu xây dựng hoặc vật liệu chịu lửa được công nhận về kỹ thuật sử dụng cho các bức tường bên ngoài, sàn và mái để  giảm bớt mức độ thiệt hại do cháy và nhờ đó giảm phí bảo hiểm. 

FIRE WALL

Tường ngăn lửa

Kết cấu phân cách các phần của một ngôi nhà để ngăn ngừa cháy lan rộng. Tường ngăn lửa giảm bớt mức độ thiệt hại do cháy và nhờ đó giảm phí bảo hiểm. 

FIRST-DOLLAR COVERAGE

Đơn bảo hiểm số tiền đầu tiên
Đơn bảo hiểm bồi thường tổn thất không phụ thuộc vào mức khấu trừ  hoặc  tổn thất được bồi thường tới các giới hạn của đơn bảo hiểm, còn phần tổn thất vượt quá các giới hạn này được bảo hiểm theo đơn Bảo hiểm Phần vượt quá. Ví dụ, một Đơn bảo hiểm chủ nhà - phần II (Bảo hiểm trách nhiệm) sẽ bồi thường tới các giới hạn qui định trong đơn bảo hiểm cho một tổn thất được bảo hiểm, còn phần vượt qua các giới hạn này được bồi thường theo đơn bảo hiểm trách nhiệm bao chắn.

First Loss Reinsurance

Tái bảo hiểm trên cơ sở tổn thất đầu tiên.

Là một hình thức tái bảo hiểm theo đó Người nhận tái bảo hiểm đồng ý bồi hoàn cho Người bảo hiểm gốc về tất cả các khiếu nại phải bồi thường theo đơn bảo hiểm gốc. Số tiền bồi hoàn đó tối đa bằng số tiền ấn định đã thỏa thuận theo hợp đồng tái bảo hiểm tạm thời hoặc bằng số tiền thỏa thuận cho bất kỳ một tổn thất nào theo đơn bảo hiểm mở sẵn hay theo hợp đồng tái bảo hiểm cố định trên cơ sở tổn thất đầu tiên.

FIRST LOSS RETENTION (DEDUCTIBLE) Xem EXCESS OF LOSS REINSRANCE.

FIRST PARTY INSURANCE

Bảo hiểm bên thứ nhất

Bảo hiểm cho động sản và bất động sản của Người được bảo hiểm và chính bản thân Người được bảo hiểm. Trái ngược với bảo hiểm bên thứ ba. 

FIRST POLICY YEAR

Năm bảo hiểm thứ nhất

Là năm mà đơn bảo hiểm có thể  tái tục hàng năm được phát hành lần đầu tiên. Xem thêm EFFECTIVE DATE; DATE OF ISSUE. 

FIRST SURPLUS REINSURANCE Xem SURPLUS LINES; SURPLUS REINSURANCE .

FIRST SURPLUS TREATY Xem SURPLUS REINSURANCE.

FIRST-TO-DIE INSURANCE Xem JOINT LIFE INSURANCE.

FIRST-TO-DIE LIFE INSURANCE Xem JOINT LIFE INSURANCE.

FIRST YEAR COMMISSION

Hoa hồng năm bảo hiểm thứ nhất

Tỷ lệ phần trăm phí bảo hiểm năm thứ nhất trả cho đại lý bán bảo hiểm. Còn được gọi là hoa hồng năm thứ nhất  để phân biệt  số hợp đồng mới mà đại lý khai thác được với hoa hồng tái tục của các hợp đồng đã khai thác trong các năm trước. 

FIRST YEAR EXPENSES

Chi phí năm bảo hiểm thứ nhất

Các chi phí liên quan để bán một đơn bảo hiểm mới cho người tham gia bảo hiểm. Các chi phí bao gồm hoa hồng khai thác bảo hiểm năm thứ nhất trả cho đại lý khai thác tính theo tỷ lệ phần trăm của số phí bảo hiểm năm thứ nhất, chi phí đánh giá rủi ro và chi phí cấp đơn bảo hiểm. 

FISCAL POLICY

Chính sách tài khoá

Chính sách của chính phủ trong việc đưa tiền vào nền kinh tế bằng cách tăng chi tiêu (của chính phủ) hoặc rút bớt tiền khỏi nền kinh tế thông qua đánh thuế. 

FIVE PERCENT RULE

Qui  tắc 5%

Qui định trong đồng bảo hiểm: nếu một tổn thất dưới 10.000USD, đồng thời dưới 5% tổng số tiền bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ không yêu cầu kiểm kê hoặc đánh giá tài sản không bị thiệt hại vì rủi ro. 

FIVE PERCENT WAIVER CLAUSE Xem FIVE PERCENT RULE. 

FIVE TO FIFTEEN YEAR RULE

Qui  tắc (trích lập quyền lợi hưu trí) từ 5 đến 15 năm

Điều khoản về quyền lợi hưu trí trong Luật đảm bảo thu nhập hưu trí của người làm công năm 1974 (ERISA- Mỹ), theo đó quyền lợi hưu trí được hưởng phải tích luỹ theo tỷ lệ không thấp hơn các tỷ lệ sau:

	Số năm công tác
	Quyền lợi được hưởng

	5 năm trở xuống
	0

	ít nhất là 5 năm
	25%

	6 đến 10 năm
	tăng thêm 5% mỗi năm

	11 đến 15 năm
	tăng thêm 10% mỗi năm


Cuối thời hạn 15 năm, được hưởng 100% quyền lợi hưu trí, từ 1/1/1989 Luật sửa đổi thuế năm 1986 đã xoá bỏ quyền lựa chọn này. 

FIXED-AMOUNT SETTLEMENT OPTION

Phương thức trả tiền cố định định kỳ

Sự lựa chọn của Người được hưởng quyền lợi bảo hiểm, theo đó số tiền bảo hiểm tử vong được công ty bảo hiểm giữ lại để trả dần những khoản tiền cố định theo định kỳ cho đến khi số tiền bảo hiểm tử vong và lãi được thanh toán hết. Số lãi thu được vượt quá mức đảm bảo tối thiểu sẽ được công ty bảo hiểm thanh toán tiếp trong thời gian tiếp theo. Theo sự lựa chọn này, nếu số tiền trả định kỳ càng lớn, thời hạn trả tiền càng ngắn và ngược lại. Xem thêm LIFE INSURANCE; OPTIONAL MODES OF SETTLEMENT.  

FIXED ANNUITY Xem FIXED DOLLAR ANNUITY.

FIXED BENEFITS

Trợ cấp  cố định

Số tiền trả cho Người được hưởng quyền lợi bảo hiểm không thay đổi; ví dụ, trả cho những người lao động đã nghỉ hưu số tiền trợ cấp hưu trí hàng tháng cố định là 800 ngàn đồng. 

FIXED DOLLAR ANNUITY

Bảo hiểm niên kim cố định

Bảo hiểm niên kim đảm bảo trả cho người được bảo hiểm niên kim một số tiền nhất định trong tương lai, thường dưới dạng thu nhập hàng tháng. Ví dụ, Số tiền 1 triệu đồng hàng tháng được trả cho đến khi người được bảo hiểm niên kim chết; số tiền này không thay đổi dù cho có sự biến động bất lợi về tỷ lệ tử vong, kết quả đầu tư và chi phí của công ty bảo hiểm. 

FIXED DOLLAR INVESTEMENTS

Các hình thức đầu tư cố định

Phương tiện đầu tư tài chính trong đó vốn và lãi được ấn định trước theo các điều khoản hợp đồng được qui định trong các chứng từ của phương tiện  đầu tư tài chính. Ví dụ về loại hình đầu tư này gồm có tài khoản tiết kiệm, giấy chứng nhận gửi tiền, bảo hiểm nhân thọ thông thường và bảo hiểm niên kim. 

FIXED INCOME FINANCIAL INSTRUMENT

Phương tiện tài chính thu lãi cố định

Loại hình đầu tư trả lãi cố định  theo định kỳ.

Fixed Objects

Vật thể cố định

Thuật ngữ này dùng trong bảo hiểm trách nhiệm về thân tàu để phân biệt giữa đâm va, tức là va chạm giữa hai hay nhiều tàu và va chạm thông thường của tàu với bất kỳ vật nào không phải là tàu. Như thế mọi vật trừ tàu được bao gồm trong từ vật thể. Vật thể cố định là vật thể không di động, như là cầu tàu và bến tàu kể cả phao neo tàu. Trách nhiệm đối với các vật thể không được bảo hiểm theo điều khoản đâm va trong đơn bảo hiểm thân tàu.

FIXED-PERIOD OPTION SETTLEMENT

Phương thức lựa chọn thanh toán tiền bảo hiểm theo thời hạn xác định

Lựa chọn của Người được hưởng quyền lợi bảo hiểm theo đơn bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm  niên kim, về việc nhận thanh toán tiền bảo hiểm trong một thời hạn nhất định. Số lần thanh toán do người được nhận quyết định; số tiền thanh toán tuỳ thuộc vào tiền bảo hiểm tử vong. Ví dụ, một khoản thanh toán tiền bảo hiểm là 10 triệu đồng một tháng được trả trong thời hạn 48 tháng, sau thời hạn đó chấm dứt thanh toán tiền bảo hiểm. 

FIXED PREMIUM

Phí bảo hiểm cố định

Thanh toán phí bảo hiểm không đổi trong suốt thời hạn đóng phí bảo hiểm. 

FLAT COMMISSION

Hoa hồng cố định 

Thù lao cho đại lý theo cùng số tiền tuyệt đối, không phụ thuộc vào loại đơn bảo hiểm bán được. Đối lập với hoa hồng phân loại (GRADED COMMISSION). 

FLAT DEDUCTIBLE  Xem DEDUCTIBLE.

FLAT EXTRA PREMIUM

Phí bảo hiểm bổ sung cố định

Một số tiền cố định trả cho công ty bảo hiểm ngoài phí bảo hiểm theo cách tính thông thường. 

FLAT MATERNITY BENEFIT

Trợ cấp thai sản cố định 

Số tiền xác định được trả cho chi phí sinh đẻ không phụ thuộc vào chi phí thực tế. 

FLAT RATE (FLAT SCHEDULE) 

Tỷ lệ (Phí bảo hiểm) cố định

Tỷ lệ phí bảo hiểm không thay đổi. Tỷ lệ phí bảo hiểm này giữ nguyên hiệu lực không phụ thuộc vào số liệu tổn thất trong tương lai của người được bảo hiểm. 

FLAT SCHEDULE Xem FLAT RATE (FLAT SCHEDULE)

FLEET OF COMPANIES

Nhóm công ty

Một số công ty bảo hiểm dưới quyền sở hữu chung và thông thường là dưới sự quản lý chung. 

FLEET POLICY

Đơn bảo hiểm đội xe
Nhiều xe cơ giới được bảo hiểm theo một đơn bảo hiểm chung. 

FLEXIBLE BENEFIT PLAN

Chương trình trợ cấp linh hoạt

Chương trình đảm bảo trợ cấp người lao động trong đó cho phép người lao động được lựa chọn giữa các quyền lợi do người sử dụng lao động đưa ra. Về cơ bản, người lao động được tạo cơ hội để thoả thuận về việc đổi quyền lợi này lấy quyền lợi khác, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người lao động tại một thời điểm cụ thể. Các khoản đóng góp cho chương trình này, dù dựa trên cơ sở người lao động có đóng góp hay không có đóng góp, có thể được phân bổ để đáp ứng các nhu cầu của người lao động cụ thể, không phải các nhu cầu chung của toàn bộ những người làm công. Kết quả thu được là sự cân đối giữa nhu cầu thiết yếu của người làm công và sự ràng buộc lợi ích/chi phí. Các lựa chọn mà người làm công có thể cân nhắc gồm chương trình chăm sóc sức khoẻ (lựa chọn hình thức và số tiền bảo hiểm). chương trình đảm bảo sức khoẻ, chăm sóc con cái và chương trình chăm sóc dài hạn (LTC). 

FLEXIBLE ENHANCED ORDINARY LIFE

Bảo hiểm nhân thọ thông thường được cải tiến linh hoạt

Bảo hiểm nhân thọ thông thường cải tiến trong đó có sự kết hợp giữa lãi chia để mua bảo hiểm bổ sung đã đóng đủ phí bảo hiểm, bảo hiểm sinh mạng có thời hạn và bảo hiểm trọn đời thông thường. Cấu trúc của sản phẩm này là một số tiền bảo hiểm tối thiểu của bảo hiểm nhân thọ thông thưòng  được duy trì, nhưng chủ hợp đồng bảo hiểm  không bị hạn chế về số tiền bảo hiểm sinh mạng có thời hạn bổ sung. Do sự kết hợp giữa bảo hiểm sinh mạng thời hạn và bảo hiểm thông thường có thể thay đổi, nên tỷ lệ phí bảo hiểm của 1 triệu đồng cũng thay đổi (bảo hiểm nhân thọ bán trên cơ  sở 1 triệu đồng và tính cho các đơn vị 1 triệu đồng). Tuy nhiên cũng phải thanh toán một tỷ lệ phí tối thiểu cho 1 triệu đồng. Vào bất kỳ thời điểm nào sau khi cấp hợp đồng bảo hiểm, chủ hợp đồng bảo hiểm có thể tăng hoặc giảm số tiền bảo hiểm sinh mạng có thời hạn cũng như tăng hoặc giảm số phí bảo hiểm phụ thêm phải trả cho đơn bảo hiểm. Số phí bảo hiểm phụ thêm này được dùng để mua bảo hiểm bổ sung đã đóng đủ phí bảo hiểm.    

FLEXIBLE FUNDING

Quĩ bảo hiểm linh hoạt

Theo thoả thuận này, Người được bảo hiểm thanh toán cho công ty bảo hiểm một khoản phí bảo hiểm hàng tháng tương đối nhỏ. Đổi lại với số phí bảo hiểm phải trả đó, công ty bảo hiểm đánh giá và giải quyết bồi thường từ quỹ do Người được bảo hiểm sở hữu và duy trì. Trường hợp số tiền bồi thường vượt quá một giới hạn nhất định, công ty bảo hiểm sẽ thanh toán số tiền bồi thường vượt quá đó. Xem thêm ENHANCED ORDINARY LIFE.

FLEXIBLE PORTFOLIO ACCOUNTS

Tài khoản đầu tư linh hoạt

Các tài khoản trong đó tài sản được phân bổ theo cổ phần, nợ và các công cụ tài chính ngắn hạn. Đó là dạng đầu tư  thông dụng nhất trong bảo hiểm niên kim biến đổi và bảo hiểm nhân thọ biến đổi.

FLEXIBLE PREMIUM

Phí bảo hiểm linh hoạt

Phí bảo hiểm và định kỳ nộp phí bảo hiểm có thể thay đổi. Xem thêm FLEXIBLE PREMIUM LIFE INSURANCE; FLEXIBLE PREMIUM VARIABLE LIFE; UNIVERSAL LIFE INSURANCE; UNIVERSAL VARIABLE LIFE INSURANCE.

FLEXIBLE PREMIUM DEFERRED ANNUITY (FPDA)
Bảo hiểm niên kim trả sau đóng phí linh hoạt

Hợp đồng bảo hiểm do công ty bảo hiểm bán ra trong đó định kỳ thanh toán phí bảo hiểm (hàng tháng, hàng quí, nửa năm, hàng năm) có thể thay đổi và số phí bảo hiểm đóng mỗi kỳ (thông thường số phí bảo hiểm tối thiểu là 100 ngàn đồng) cũng có thể thay đổi. Hợp đồng bảo hiểm này chi trả tiền thu nhập hàng tháng (hoặc hàng  quí, nửa năm, năm) trong suốt đời của một người nào đó (người được bảo hiểm niên kim), của hai hay nhiều người hoặc cho một thời hạn nhất định. Việc thanh toán tiền thu nhập được ấn định bắt đầu từ một thời điểm nhất định nào đó sau này. Thông thường, người được bảo hiểm niên kim chết trước khi nhận hết các niên kim. Nếu mục tiêu cơ bản của bảo hiểm nhân thọ là đảm bảo thu nhập cho người được hưởng quyền lợi bảo hiểm khi người được bảo hiểm bị chết, bảo hiểm niên kim này nhằm mục đích đảm bảo thu nhập suốt đời cho người được bảo hiểm niên kim. Xem thêm ANNUITY; CASH REFUND ANNUITY; FIXED DOLLAR ANNUITY; INSTALLMENT REFUND ANNUITY; JOINT-LIFE AND SURVIVORSHIP ANNUITY; JOINT LIFE ANNUITY; LIFE ANNUITY CERTAIN; PURE ANNUITY; VARIABLE DOLLAR ANNUITY.

FLEXIBLE PREMIUM LIFE INSURANCE

Bảo hiểm nhân thọ đóng phí linh hoạt

Đơn bảo hiểm quy định đóng một khoản phí bảo hiểm ban đầu cố định còn các khoản phí bảo hiểm tiếp sau có thể thay đổi. Trong những giới hạn nhất định, người chủ hợp đồng bảo hiểm có thể lựa chọn cả số tiền bảo hiểm và định kỳ đóng phí bảo hiểm trong tương lai, hoặc có thể tạm ngừng và bắt đầu thanh toán phí bảo hiểm tuỳ thuộc vào quyết định của chính họ. Việc đóng toàn bộ phí bảo hiểm một lần cũng có thể được chấp nhận trong chừng mực không vi phạm các qui định về thuế .

FLEXIBLE PREMIUM VARIABLE LIFE

Bảo hiểm nhân thọ biến đổi đóng phí linh hoạt

Loại hình bảo hiểm kết hợp các đặc tính của bảo hiểm nhân thọ đóng phí linh hoạt và bảo hiểm nhân thọ phổ thông trong một đơn bảo hiểm theo phương thức sau:

1. Phí bảo hiểm – sau khi thanh toán một số phí bảo hiểm đầu tiên tối thiểu theo quy định, phí bảo hiểm có thể thay đổi linh hoạt. Người chủ hợp đồng bảo hiểm có thể lựa chọn cả số phí bảo hiểm và định kỳ đóng phí bảo hiểm trong tương lai tuỳ thuộc vào điều kiện của đơn bảo hiểm, hoặc có thể tạm ngừng và bắt đầu thanh toán phí bảo hiểm tuỳ thuộc vào quyết định của chính họ. Việc đóng toàn bộ phí bảo hiểm một lần cũng có thể được chấp nhận trong chừng mực không vi phạm các qui định về thuế.

2. Tính Biến đổi – tiền bảo hiểm tử vong có thể tăng hoặc giảm tuỳ thuộc vào kết quả đầu tư cổ phần của phí bảo hiểm. Tuy nhiên, được đảm bảo một khoản tiền bảo hiểm tử vong tối thiểu –số  tiền bảo hiểm ban  đầu của đơn bảo hiểm. Giá trị giải ước biến động theo kết quả đầu tư.

FLEXIBLE SPENDING ACCOUNT - HEALTH CARE/DEPENDENT CARE EXPENSES

Tài khoản chi tiêu linh hoạt - các chi phí y tế/chăm sóc con cái

Chương trình do người sử dụng lao động thiết lập cho phép người lao động chuyển một phần thu nhập trước thuế vào một tài khoản đặc biệt. Từ tài khoản này, người lao động có thể rút tiền để thanh toán những chi phí y tế hoặc giáo dục con cái không được đền bù. Nói chung, có một mức trần do người sử dụng lao động đặt ra để giới hạn số tiền lớn nhất mà người lao động có thể nộp vào tài khỏan này. 

FLEXIBLE SPENDING ACCOUNT LIFE INSURANCE

Bảo hiểm nhân thọ với tài khoản chi tiêu linh hoạt

Tài khoản do công ty bảo hiểm thiết lập đặc biệt dành cho những người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm của đơn bảo hiểm nhân thọ, trong đó người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm được lựa chọn hoặc gửi tiền bảo hiểm tử vong vào tài khoản tiền gửi có tính lãi hoặc viết séc trên cơ sở số tiền gửi.

FLMI Xem FELLOW, LIFE MANAGEMENT INSTITUTE (FLMI).

FLOAT
Dự phòng tổn thất chưa thanh toán
Quĩ do công ty bảo hiểm lập ra để chi trả cho các tổn thất đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán.

FLOATER 

Bảo hiểm tài sản lưu động
Bảo hiểm tài sản được di chuyển từ địa điểm này tới địa điểm khác, trên cơ sở liệt kê hoặc không liệt kê. Nếu hợp đồng bảo hiểm các tài sản được liệt kê, trách nhiệm bảo hiểm được định rõ cho từng hạng mục tài sản. Nếu đơn bảo hiểm tài sản không liệt kê, tất cả tài sản được bảo hiểm theo cùng các hạn mức. Xem thêm personal articles insurance; personal property floater.

Floating policy 

Đơn bảo hiểm bao

Là một loại đơn bảo hiểm không phải dùng để bảo hiểm cho một chuyến hàng cụ thể, mà để bảo hiểm chung cho toàn bộ các chuyến hàng sẽ đựơc giao đạt tới một tổng giá trị xác định và đến một địa điểm hoặc một khu vực xác định. Vì vậy, trong đơn bảo hiểm này chỉ ghi điều kiện bảo hiểm và tỷ lệ phí bảo hiểm, còn trị gía bảo hiểm, tên hàng và tên tàu của từng chuyến giao cụ thể, sẽ được Người mua bảo hiểm khai báo khi gửi hàng. Giá trị của mỗi chuyến hàng sẽ được trừ dần vào tổng giá trị nói trên cho đến hết, nhưng phí bảo hiểm của tổng  giá trị  phải trả trước, ngay khi cấp đơn bảo hiểm bao. Đối với mỗi chuyến hàng cụ thể, công ty bảo hiểm sẽ cấp một giấy chứng nhận bảo hiểm căn cứ vào đơn bảo hiểm bao này. Khi đến chuyến hàng cuối cùng, giá trị cộng dồn vượt quá tổng giá trị bảo hiểm, số tiền vượt quá đó sẽ được bảo hiểm bằng một đơn bảo hiểm riêng. Trong thực tiễn buôn bán, đơn bảo hiểm bao có khi được gọi là đơn bảo hiểm mở sẵn.
FLOOD INSURANCE Xem FEDERAL FLOOD INSURANCE

FLOW-THROUGH COST (NO LOAD INSURANCE)

Chi phí bảo hiểm thuần tuý (không tính phụ phí)
Chi phí bảo hiểm thuần tuý không tính thêm các khoản chi phí hoặc lợi nhuận dành cho Người trung gian. Một Người trung gian, chẳng hạn như người môi giới, bán một sản phẩm bảo hiểm thuần; có nghĩa là không có phụ phí trong chi phí khai thác hợp đồng hoặc đảm bảo lợi nhuận của nhà môi giới. 

FOLLOWING FORM 

Đơn bảo hiểm theo mẫu
Mẫu đơn bảo hiểm viết tay có những điều khoản như các đơn bảo hiểm tài sản khác bảo hiểm cho một tài sản cụ thể.

FOLLOWING THE FORTUNES

Điều khoản chia sẻ rủi ro
Điều khoản tái bảo hiểm qui định rằng Công ty Tái bảo hiểm sẽ cùng chịu rủi ro với công ty nhượng tái bảo hiểm. Xem thêm AUTOMATIC NONPROPORTIONAL REINSURANCE; AUTOMATIC PROPORTIONAL REINSURANCE; AUTOMATIC REINSURANCE; EXCESS OF LOSS REINSURANCE; FACULTATIVE REINSURANCE; NONPROPORTIONAL REINSURANCE; PROPORTIONAL REINSURANCE; QUOTA SHARE REINSURANCE; STOP LOSS REINSURANCE; SURPLUS REINSURANCE.

Force Majeure 

Bất khả kháng

Trường hợp bất ngờ xảy ra mà người có nghĩa vụ trong một quan hệ hợp đồng không thể lường trước được và không thể khắc phục được, làm cho người đó không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình, thí dụ: thiên tai (như động đất, bão...), chiến tranh, đình công, nổi loạn,v.v.

FOREIGN BANK SUPERVISION ENHANCEMENT  ACT (FNSEA) Xem FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION IMPROVEMENT ACT (FDICIA).

FOREIGN CARRIER Xem ALIEN INSURER; FOREIGN INSURER.

FOREIGN COMPANY Xem ALIEN INSURER; FOREIGN INSURER.

FOREIGN CREDIT INSURANCE ASSOCIATION Xem EXPORT-IMPORT BANK.

FOREIGN INSURER

Công ty bảo hiểm nước ngoài

Công ty bảo hiểm có trụ sở chính ở một nước khác với nước mà công ty đó tiến hành kinh doanh. Trên thị trường bảo hiểm Mỹ, thuật ngữ này được sử dụng với nghĩa là công ty của bang khác. Xem thêm alien insurer.

FORFEITURE

Từ bỏ (quyền lợi)
Sự từ bỏ các quyền trong một đơn bảo hiểm hoặc chương trình hưu trí. Ví dụ, bằng việc rút lại các khoản đóng góp cho một chương trình hưu trí, người lao động từ bỏ quyền lợi hưu trí được hưởng theo chương trình hưu trí đó. 

FORFEITURE OF VESTED BENEFITS

Từ bỏ quyền lợi được hưởng

Sự từ bỏ các quyền lợi khi một người lao động rút lại các khoản đóng góp trước đó cho một chế độ nào đó. Người lao động không rút lại các khoản đóng góp này sẽ được hưởng toàn bộ quyền lợi ở độ tuổi về hưu thông thường hoặc quyền lợi giảm, nếu về hưu sớm hơn, dù người đó còn đang làm việc cho người sử dụng lao động vào thời điểm đó hay không.

FORGERY BOND Xem DEPOSITORS FORGERY INSURANCE 

FORGERY INSURANCE

Bảo hiểm rủi ro giả mạo

Loại hình bảo hiểm theo hai loại đơn bảo hiểm: Bảo hiểm giả mạo chứng từ của người gửi tiền.

FORM

Điều khoản đính kèm

Điều khoản kèm theo một đơn bảo hiểm để hoàn thiện phạm vi bảo hiểm. Ví dụ, Đơn bảo hiểm cháy tiêu chuẩn phải có các điều khoản đính kèm, để đảm bảo phạm vi bảo hiểm theo mong muốn.

Form of Subrogation

Mẫu giấy thế quyền. 

Giấy uỷ quyền do Người được bảo  hiểm ký để cho phép Người bảo hiểm thế quyền, không cần chứng minh sự cho phép của Người được bảo hiểm về quyền đó.

FORM 5500

Mẫu báo cáo 5500

Mẫu báo cáo của Sở thuế quốc nội (IRS) về tình hình hoạt động của các chương trình hưu trí. Sở thuế sử dụng báo cáo này để kiểm tra chương trình hưu trí có tuân thủ tất cả các qui định hay không. Mẫu 5500 phải được nộp lên IRS  trước ngày cuối cùng của tháng thứ 7 sau khi kết thúc năm của chương trình.

FORTUITOUS LOSS

Tổn thất ngẫu nhiên

Tổn thất xảy ra do tai nạn hoặc bất ngờ, không do chủ ý của bất kỳ người nào. Các đơn bảo hiểm chỉ bảo hiểm các tổn thất xảy ra bất ngờ, khi Người được bảo hiểm không thể kiểm soát được tổn thất; do đó Người được bảo hiểm không thể tự đốt cháy nhà mình để được nhận tiền bảo hiểm. Các loại hình bảo hiểm không nhận bảo hiểm các tổn thất chắc chắn xảy ra, chẳng hạn sự hao mòn tự nhiên. Bảo hiểm nhân thọ không trả tiền bảo hiểm tử vong nếu người được bảo hiểm tự tử trong vòng 2 năm đầu tiên đơn bảo hiểm có hiệu lực. Mặc dù tử vong là một sự kiện chắc chắn xảy ra, nhưng người được bảo hiểm không thể mua một đơn bảo hiểm với ý định tự tử trong 2 năm đầu tiên.

Fortuity

Tính ngẫu nhiên

Tai nạn hay tổn thất hoặc thiệt hại không chắc chắn xẩy ra.

FORTY-FIVE YEAR RULE

Quy tắc  tuổi 45

Một trong ba cách tính quyền lợi được hưởng trong một chương trình hưu trí theo luật đảm bảo thu nhập hưu trí của người lao động năm 1974 (erisa). Người lao động được hưởng 50% quyền lợi hưu trí sau 10 năm làm việc, hoặc khi tổng số năm làm việc (tối thiểu là 5 năm) và người lao động 45 tuổi, tuỳ theo trường hợp nào xảy ra trước. Sau thời gian đó, người lao động được hưởng thêm 10% quyền lợi cho mỗi năm làm việc trong 5 năm tiếp theo, cho đến khi được hưởng 100% quyền lợi hưu trí.

FPA Xem FREE OF PARTICULAR AVERAGE (FPA).

FRACTIONAL PREMIUM

Phí bảo hiểm chia nhỏ

Phí bảo hiểm năm được chia theo tỷ lệ định kỳ tháng, quí hoặc nửa năm.

FRANCHISE CLAUSE

Điều khoản miễn thường có khấu trừ
Điều khoản trong đơn bảo hiểm hàng hải qui định rằng, đơn bảo hiểm không bồi thường các khiếu nại thấp hơn một số tiền nhất định, nhưng sẽ bồi thường các khiếu nại vượt quá số tiền đó. Mục tiêu của điều khoản này là  nhằm loại bỏ các chi phí phát sinh để giải quyết các khiếu nại nhỏ, vì các chi phí này có thể vượt quá só tiền bồi thường thực tế. Điều khoản này là một hình thức bảo hiểm có khấu trừ.

FRANCHISE DEDUCTIBLE 

Miễn thường không khấu trừ

Qui định rằng các khiếu nại sẽ không được bồi thường, nếu tổn thất thấp hơn một số tiền hoặc một tỷ lệ phần trăm nhất định trong tổng số tiền bảo hiểm có hiệu lực. Nếu tổn thất vượt quá một số tiền hoặc một tỷ lệ phần trăm nhất định, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường 100% tổn thất.

FRANCHISE INSURANCE (WHOLESALE INSURANCE)

Bảo hiểm nhóm nhỏ

Loại hình bảo hiểm các nhóm nhỏ không đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo hiểm để bảo hiểm nhóm thực sự. Dù bảo hiểm nhóm nhỏ bảo hiểm cho toàn bộ nhóm, nhưng người ta lại cấp đơn bảo hiểm riêng lẻ cho từng người được bảo hiểm, mỗi người được bảo hiểm có quyền lựa chọn những phạm vi bảo hiểm khác nhau. Loại hình bảo hiểm này thường được bán cho các nhóm người sử dụng lao động.

FRATERNAL LIFE INSURANCE

Bảo hiểm nhân thọ ái hữu

Bảo hiểm nhóm thành viên của một hiệp hội ái hữu thường trên cơ sở phi lợi nhuận.

FRAUD

Gian lận

Hành động không trung thực. Bảo hiểm các tổn thất do gian lận (loại trừ trách nhiệm phát sinh do gian lận) được thực hiện qua nhiều  loại đơn bảo hiểm bảo đảm hoặc tội phạm. Xem thêm FIDELITY BOND.

FRAUD BOND Xem BOND; BLANKET POSITION BOND; COMMERCIAL BLANKET BOND; CONTRACT BOND; FIDELITY BOND.

FRAUDULENT CLAIM

Khiếu nại gian lận

Yêu cầu vô căn cứ, chẳng hạn người được bảo hiểm đòi công ty bảo hiểm bồi thường tổn thất do chính mình gây ra, hoặc đòi bồi thường cho tổn thất chưa hề xảy ra.

FRAUDULENT MISREPRESENTATION

Khai báo gian lận

Sự khai báo không trung thực nhằm thuyết phục công ty bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm cho người yêu cầu bảo hiểm. Nếu biết được sự thật, công ty bảo hiểm có thể không chấp nhận yêu cầu bảo hiểm. Sự khai báo không trung thực là nguyên nhân để công ty bảo hiểm tài sản và trách nhiệm có thể huỷ bỏ đơn bảo hiểm bất cứ lúc nào. Mặt khác, công ty bảo hiểm nhân thọ chỉ có thể huỷ bỏ đơn bảo hiểm do rủi ro khai báo gian lận trong 2 năm đầu; sau thời hạn đó, được áp dụng Điều khoản về quyền lợi không thể tước bỏ. 

FREE ALONGSIDE SHIP (FAS)

Giao dọc mạn tàu (FAS)

Điều kiện quy định rằng, Người xuất khẩu hàng hoá không chịu trách nhiệm về hàng hoá bị thiệt hại hay phá huỷ trong quá trình vận chuyển đường biển quốc tế khi hàng hoá đã rời khỏi điểm giao hàng. 

FREE EXAMINATION -FREE LOOK - PERIOD

Thời hạn tự do xem xét (cân nhắc)

Quyền của người được bảo hiểm được xem xét lại đơn bảo hiểm trong vòng từ 10 đến 14 ngày, nếu không hài lòng với đơn bảo hiểm, được trả lại đơn bảo hiểm cho công ty bảo hiểm và nhận lại toàn bộ số phí bảo hiểm ban đầu đã nộp.

FREE LOOK PERIOD Xem FREE EXAMINATION “FREE LOOK” PERIOD 

FREE-OF-CAPTURE-AND-SEIZURE CLAUSE

Điều khoản không chịu trách nhiệm bắt giữ và trưng dụng
Điều khoản loại trừ trong bảo hiểm hàng hải, nếu tài sản bị thiệt hại hoặc phá huỷ do chiến tranh, bắt giữ hoặc trưng dụng.

FREE OF PARTICULAR AVERAGE (FPA)

Điều khoản miễn bồi thường tổn thất riêng (FPA)
Điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm hàng hải giới hạn trách nhiệm của công ty bảo hiểm. Công ty chỉ chấp nhận bồi thường những tổn thất vượt quá tỷ lệ phần trăm hoặc một số tiền nhất định; tổn thất bộ phận (dưới tỷ lệ hoặc số tiền này) sẽ không được bồi thường. Thực chất, nguyên tắc này giống với mức khấu trừ trong các đơn bảo hiểm khác.

FREE ON BOARD (FOB)

 Giao hàng lên tàu- FOB

Điều kiện quy định rằng, Người xuất khẩu hàng hoá không chịu trách nhiệm đối với hàng hoá bị thiệt hại hay phá hủy trong quá trình vận chuyển đường biển quốc tế khi hàng hoá đã tới điểm đến. 

FREE TRADE ZONE

Khu vực mậu dịch tự do

Phạm vi địa lý trong đó các hoạt động thương mại không phải đóng thuế. Khái niệm này được áp dụng trong bảo hiểm thông qua việc sử dụng phương tiện tái bảo hiểm để mua và bán các loại hình bảo hiểm mà không phải nộp thuế.

FREEZING OF SUPPLEMENTAL LIABILITY

Miễn trách nhiệm bổ sung

Theo phương thức này, người sử dụng lao động không phải chịu trách nhiệm về những chi phí phụ thêm cho quyền lợi trong tương lai của người lao động khi nghỉ hưu. Xem thêm INDIVIDUAL LEVEL COST METHOD WITH SUPPLEMENTAL LIABILITY.

Freight at Risk

Cước phí bị rủi ro

Số cước phí mà chủ tàu có thể thất thu, nếu chủ tàu không giao được hàng tại địa điểm đến.

Freight Collect 

Cước phí thu sau

Cước phí sẽ thu từ Người nhận hàng khi hàng được giao tại cảng dỡ hàng. Vận đơn có ghi chú như vậy gọi là vận đơn cước phí thu sau.
Freight - Constructive Total Loss

Cước phí - Tổn thất toàn bộ ước tính.

Có nhiều khó khăn trong việc xác định tổn thất toàn bộ ước tính của cước phí, vì cần phải so sánh số cước phí có thể được hưởng với chi phí phụ, để gửi tiếp hàng hoá đã được dỡ khỏi tàu trước khi tới địa điểm đến. Thực tế, trong các điều khoản về cước phí có một điều khoản qui định rằng, số tiền trên đơn bảo hiểm sẽ được trả đầy đủ, nếu tàu bị tổn thất toàn bộ thực tế hay tổn thất toàn bộ ước tính, dù tàu đó có chuyên chở hàng hoá hay không.

Freight Contingency

Rủi ro bất thường về cước phí.

Đây là quyền lợi có thể được bảo hiểm của Người nhận hàng. Người nhận hàng trả cước phí tại địa điểm đến và nhận hàng hoá của mình từ tàu biển, do đó trong lúc dỡ hàng hoá và vận chuyển vào bờ hay tới nơi nào khác, hàng hoá này thuộc rủi ro của họ. Do Người nhận hàng trả cước phí khi nhận hàng hoá từ tàu biển, nên Người nhận hàng không thể tính cước phí đó vào trong giá trị hàng hoá, vì họ không có quyền lợi có thể được bảo hiểm đối với cước phí trong hành trình hàng hải. Song họ có quyền lợi có thể được bảo hiểm trong cước phí đã trả khi hàng hoá còn trong quá trình chuyên chở, sau khi nhận hàng, cho đến khi hàng hoá về tới địa điểm đến. Lý do là nếu hàng hoá bị tổn thất sau khi giao nhận hàng, Người nhận hàng sẽ bị mất cước phí. Cước phí chở hàng trở lại cũng có thể coi là một hình thức rủi ro bất thường về cước phí.

Freighter

Tàu hàng.

Tàu chủ yếu được thuê để chở hàng hoá. Thuật ngữ này cũng có thể được sử dụng cho Người thuê tàu.

Freight forward.

Cước phí thu sau.

Cước phí được trả tại địa điểm đến khi giao hàng hoá

Freight Insurance

Bảo hiểm cước phí

Trong trường hợp hợp đồng vận tải biển quy định cước phí (toàn bộ hoặc một phần) được trả ở cảng đến, Người chuyên chở mua bảo hiểm số tiền cước này để đề phòng những rủi ro có thể xảy ra khiến cho không thu được cước phí. Loại bảo hiểm này gọi là bảo hiểm cước phí.

FREQUENCY

Tần suất (rủi ro)
Số lần xảy ra tổn thất.

FREQUENCY AND DISTRIBUTION OF LOSSES

Tần số và phân bố tổn thất

Số lần xảy ra tổn thất và mức độ nghiêm trọng của các vụ tổn thất đó. Các số liệu thống kê này cho biết xác suất tổn thất và là những nhân tố có tính quyết định mức phí bảo hiểm cơ sở hoặc chi phí bảo hiểm thuần tuý dựa trên xác suất tổn thất.

FRIENDLY FIRE

Lửa hữu ích

Sự nhóm lửa có chủ định trong lò nung, lò sưởi, lò sấy hoặc các buồng đốt khác, không thể lan truyền ra ngoài phạm vi đó. Bảo hiểm tài sản không bảo hiểm các thiệt hại do lửa hữu ích gây ra. Ví dụ, thiệt hại do khói gây ra trong lò sưởi không được bảo hiểm; bảo hiểm thiệt hại này chính là bảo hiểm cho sự kiện chắc chắn xảy ra. Chỉ những tổn thất ngẫu nhiên mới được bảo hiểm.

FRONTING COMPANY  Xem FRONTING

FRONTING (FRONTING COMPANY)
Công ty bảo hiểm danh nghĩa

Một thủ tục theo đó Công ty nhượng tái bảo hiểm (Công ty gốc hoặc Công ty bảo hiểm danh nghĩa) chuyển nhượng rủi ro khai thác được cho Người nhận tái bảo hiểm mà không giữ lại hoặc chỉ giữ lại một phần rất nhỏ rủi ro đó cho riêng mình. Xem thêm REINSURANCE.

FRONT LOADING

Phụ phí đầu kỳ

Các chi phí cộng thêm vào đầu kỳ thanh toán phí bảo hiểm. Ví dụ: Đơn bảo hiểm niên kim nhân thọ với mức phụ phí đầu kỳ 10% sẽ tính thêm phụ phí 100 ngàn đồng cho mỗi 1 triệu đồng phí bảo hiểm phải nộp.

Frost damage 

Thiệt hại vì đông lạnh

Theo điều khoản B hoặc C của ICC ( 1982 ), không bảo hiểm thiệt hại vì đông lạnh đối với hàng hoá được bảo hiểm. Mặc dù điều khoản A của ICC trong bảo hiểm mọi rủi ro không quy định cụ thể  loại trừ rủi ro này, nhưng trong một số trường hợp nhất định, rủi ro này có thể gây tổn thất không thể tránh được, nên không được bảo hiểm.

Frozen Products

Hàng đông lạnh

Bảo hiểm hàng đông lạnh trong vận chuyển đòi hỏi phải có sự xem xét đặc biệt, nhất là trong trường hợp Người bảo hiểm nhận được yêu cầu bảo hiểm rủi ro giảm dần giá trị. Trong thực tế, các bộ điều khoản bảo hiểm  thực phẩm đông lạnh do Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn ban hành, chỉ áp dụng cho các mặt hàng đông lạnh không phải là thịt đông lạnh.

FSA  Xem FELLOW, SOCIETY OF ACTUARIES (FSA).

FSLIC  Xem FEDERAL SAVINGS AND LOAN CORPORATION (FSLIC).

FTZ  Xem FREE TRADE ZONE.

FULL COVERAGE

Các tổn thất bảo hiểm đã được bồi thường đầy đủ

FULL-PAID ADDITIONS  Xem DIVIDEND ADDITION.

Full Outturn

Dỡ hàng đầy đủ

Dỡ hàng đầy đủ có nghĩa là hàng hoá chở tới địa điểm đến không có thiếu hụt. Được áp dụng cho hàng hoá chở rời trong trường hợp so sánh trọng lượng khi bốc hàng và trọng lượng khi dỡ hàng để xem có thiếu hụt hay không. Đôi khi có những loại hàng hoá được giao đầy đủ khi kiểm đếm về số lượng, nhưng lại thiếu hụt về trọng lượng do bị khô đi trong hành trình chở hàng hay vì lý do nào khác. Trong thực tế, rủi ro thiếu hụt như vậy không được bảo hiểm.

FULL PRELIMINARY TERM RESERVE PLAN

Chương trình dự phòng đầy đủ trong thời kỳ đầu

Phương pháp định giá quỹ dự  phòng, theo đó một đơn bảo hiểm nhân thọ, xét về mặt thực tiễn, là sự kết hợp giữa bảo hiểm sinh mạng thời hạn 1 năm và đơn bảo hiểm trả phí bảo hiểm sau 1 năm. ở đây, phí bảo hiểm thuần tuý chỉ đủ để trả cho các khiếu nại tử vong trong năm đầu tiên. Ví dụ: Một đơn bảo hiểm nhân thọ trả phí bảo hiểm 10 năm được cấp ở độ tuổi 30, nhằm mục đích tính toán chương trình dự phòng đầy đủ trong thời kỳ đầu, xét về mặt tính toán bảo hiểm được xem như là đơn bảo hiểm sinh mạng có thời hạn 1 năm được cấp ở độ tuổi 30 cộng với đơn bảo hiểm trả phí bảo hiểm 9 năm được cấp ở độ tuổi 30, nhưng hoãn trả phí bảo hiểm 1 năm, tức đến độ tuổi 31.

FULL PRELIMINARY TERM RESERVE VALUATION

Định giá chương trình dự phòng đầy đủ trong thời kỳ đầu
Sự kết hợp về mặt toán học giữa bảo hiểm sinh mạng thời hạn 1 năm và bảo hiểm sinh mạng dài hạn trả phí sau 1 năm để không cần phải lập quỹ dự phòng cho năm hiệu lực đầu tiên của đơn bảo hiểm và xem xét điều chỉnh quỹ dự phòng tương lai, sao cho tương ứng với khoảng thời gian trả phí bảo hiểm chậm 1 năm này.

Full Premium if Lost 

Trả đủ phí bảo hiểm nếu xảy ra tổn thất toàn bộ

Điều khoản sử dụng trong bảo hiểm tàu khi đơn bảo hiểm được thực hiện trong thời gian dưới 12 tháng. Người bảo hiểm đặt mức phí bảo hiểm tỷ lệ với mức phí năm, nhưng có thêm một điều kiện  là trong trường hợp tàu bị tổn thất toàn bộ trước khi mãn hạn đơn bảo hiểm, phải trả đầy đủ phí bảo hiểm năm.Thuật ngữ này thường được viết tắt  là F.P.I.L, song đôi khi còn thêm P.I.A (Peril insured against) có nghĩa là tổn thất toàn bộ phải trực tiếp gây ra bởi hiểm hoạ được bảo hiểm, mới phải trả đầy đủ  phí bảo hiểm năm. Trường hợp phí bảo hiểm thời hạn - thân tàu được trả chậm làm nhiều kỳ, quy định F.P.I.L được áp dụng đối với toàn  bộ số phí trả chậm chưa đựơc trả khi tàu xảy ra tổn thất toàn bộ. Trước khi giải quyết tổn thất toàn bộ theo hợp đồng, các nhà bảo hiểm sẽ kiểm tra để đảm bảo việc thực hiện chi trả toàn bộ số phí còn tồn đọng trong thời gian còn lại của năm được bảo hiểm.

FULL REPORTING CLAUSE

Điều khoản thông báo giá trị bảo hiểm đầy đủ
Một quy định trong bảo hiểm tài sản thương mại, theo đó Người được bảo hiểm phải thông báo giá trị tài sản được bảo hiểm định kỳ để bảo đảm bảo hiểm cho toàn bộ giá trị tài sản được thông báo. Thực chất là điều khoản này yêu cầu Người được bảo hiểm phải duy trì bảo hiểm toàn bộ giá trị của tài sản, hoặc là đồng bảo hiểm 100%. Nếu Người được bảo hiểm duy trì bảo hiểm dưới mức yêu cầu 100% và có tổn thất xảy ra thì chỉ được bồi thường một phần tổn thất đó. Xem thêm COINSURANCE.

Full Returns

Hoàn trả phí bảo hiểm đầy đủ. 

Quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm thân tàu hoặc trong mục quyền lợi về bảo hiểm thân tàu cho phép hoàn trả phí bảo hiểm đầy đủ khi huỷ bỏ bảo hiểm và khi tàu ngừng hoạt động trong những trường hợp quy định.

FULL VALUATION RESERVE

Quỹ dự phòng theo định giá đầy đủ

Một phương pháp định giá quỹ dự phòng, theo đó không trích lập phần dự phòng cho bảo hiểm nhân thọ vào cuối năm đầu tiên của hợp đồng, nhưng sẽ trích lập quỹ dự trữ ở cuối năm thứ 2 của hợp đồng. Phương pháp này tạo điều kiện cho công ty có nhiều tiền hơn trong năm bảo hiểm đầu tiên để trang trải các chi phí có liên quan tới việc bán bảo hiểm. Xem thêm FULL PRELIMINARY TERM RESERVE PLAN.

FULL VALUE LOSS RESERVES

Quỹ dự phòng tổn thất theo giá trị đầy đủ

Quỹ dự phòng tổn thất không khấu trừ  do các công ty bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm duy trì với số tiền đầy đủ, để thanh toán bồi thường cho những vụ khiếu nại chưa giải quyết. Quỹ này không được trích giảm theo lãi đầu tư dự tính.

FULL VESTING

Quyền được hưởng trợ cấp hưu trí đầy đủ

Quyền của người lao động được hưởng mọi khoản trợ cấp hưu trí không bị khấu trừ, dù người đó không còn làm việc cho người sử dụng lao động tại thời điểm nghỉ hưu nữa. Ví dụ: Theo Quy tắc “Được hưởng lương hưu sau 10 năm công tác”, một người lao động sau khi đã làm việc 10 năm cho một người sử dụng lao động, mặc nhiên có quyền được hưởng trợ cấp hưu trí sau này. Xem thêm VESTING, CONDITIONAL.

FULLY INSURED STATUS

Điều kiện được hưởng bảo hiểm xã hội toàn bộ
Một quy định trong bảo hiểm xã hội: Để được hưởng lương hưu hàng tháng, người tham gia bảo hiểm phải có thu nhập đóng thuế bảo hiểm xã hội ít nhất trong 10 năm hoặc 40 quý.

FULLY PAID POLICY

Đơn bảo hiểm đã nộp đủ phí bảo hiểm
Đơn bảo hiểm nhân thọ trọn đời có thời hạn nộp phí bảo hiểm giới hạn đã được thanh toán toàn bộ phí bảo hiểm. Ví dụ: Một đơn bảo hiểm có thời hạn nộp phí bảo hiểm 20 năm sẽ được thanh toán phí bảo hiểm sau 20 năm; sau đó sẽ không phải nộp phí bảo hiểm nữa, nhưng đơn bảo hiểm vẫn giữ nguyên hiệu lực trong suốt cuộc đời của người được bảo hiểm.

FUNDAMENTAL

Yêu cầu cơ bản

Những yêu cầu cơ bản của chương trình bảo hiểm trợ cấp cho người lao động như độ tuổi tối thiểu và số năm làm việc tối thiểu cho người sử dụng lao động.

FUNDED PENSION PLAN

Chương trình bảo hiểm hưu trí được bảo đảm

Chương trình trong đó ngân quỹ hiện tại được phân bổ để mua bảo hiểm trợ cấp hưu trí. Theo cách đó, người lao động sẽ được bảo đảm nhận được tiền nghỉ hưu, dù người sử dụng lao động không còn hoạt động kinh doanh vào thời điểm người lao động nghỉ hưu. Xem thêm ALLOCATED FUNDING INSTRUMENT.

FUNDED RETIREMENT PLAN  Xem FUNDED PENSION PLAN.

FUNDED TRUST   Xem LIFE INSURANCE TRUST.

FUNDING

Lập quỹ (trong Chương trình bảo hiểm hưu trí)
Sự phân bổ nguồn tiền trong một chương trình bảo hiểm hưu trí. Xem thêm ALLOCATED FUNDING INSTRUMENT.

FUNDS PAID IN ADVANCE TO COVER EXPENSES   Xem RAIN INSURANCE.

FUNERAL INSURANCE

Bảo hiểm chi phí tang lễ

Một loại bảo hiểm nhân thọ với số phí bảo hiểm thấp để trả chi phí mai táng khi người được bảo hiểm chết.

FUR AND JEWELRY FLOATER

Bảo hiểm tài sản lưu động đối với quần áo lông thú và đồ trang sức 

Một loại bảo hiểm mọi rủi ro đối với tổn thất hoặc thiệt hại quần áo lông và đồ trang sức tại bất kỳ địa điểm nào. Quần áo lông và đồ trang sức cần phải liệt kê để được bảo hiểm.

FURRIER’S BLOCK INSURANCE

Bảo hiểm toàn bộ đối với người bán quần áo lông

Một loại bảo hiểm dành cho lô quần áo lông của người làm áo lông, hoặc áo lông của khách hàng do người làm áo lông phải chịu trách nhiệm quản lý, giám sát và kiểm soát. Đây là bảo hiểm mọi rủi ro, trừ những rủi ro đặc biệt bị loại trừ như: hao mòn tự nhiên, chiến tranh, chậm trễ, mất thị trường, lũ lụt, động đất, tổn thất hoặc thiệt hại áo lông thú trong khi người được bảo hiểm hoặc người đại diện của người được bảo hiểm đang mặc, tổn thất do  hành động thiếu trung thực của bất kỳ người nào trong khi Người được bảo hiểm chịu trách nhiệm quản lý, giám sát và kiểm soát, áo lông bị hư hỏng hoặc huỷ hoại sau khi không còn thuộc quyền quản lý, giám sát và kiểm soát cuả Người được bảo hiểm và đã được bán theo một hợp đồng trả góp; và biến mất một cách bí ẩn.

FURRIERS CUSTOMERS POLICY

Đơn bảo hiểm khách hàng của người bán áo lông thú
Một loại bảo hiểm mọi rủi ro được người bán quần áo lông thú mua để bảo hiểm quần áo lông thú của khách hàng của. Xem thêm FURRIER’S BLOCK INSURANCE.

FURS INSURANCE

Bảo hiểm quần áo lông thú

Một loại bảo hiểm áo khoác lông thú cũng như các quần áo khác có trang điểm lông thú. Bảo hiểm này có hiệu lực ở bất cứ nơi nào trên cơ sở mọi rủi ro, có những điểm bị loại trừ như: hao mòn tự nhiên, chiến tranh và hiểm hoạ hạt nhân. Các loại hàng cần được liệt kê cụ thể trong đơn bảo hiểm.

FUTURE BUY-OUT EXPENSE OPTION

Quyền lựa chọn chi phí mua lại trong tương lai

Một điều khoản về quyền lựa chọn có trong Đơn bảo hiểm chi phí mua lại quyền kiểm soát của chủ doanh nghiệp bị thương tật, cho phép Người được bảo hiểm tăng hạn mức bảo hiểm đối với các chi phí có liên quan tới quá trình mua lại. Thông thường, các hạn mức này chỉ được tăng vào những ngày đã được quy định trong Điều khoản này.

FUTURE INSURABILITY GUARANTEE/FUTURE INCREASE OPTION

Quyền lựa chọn tăng hạn mức trách nhiệm bảo hiểm trong tương lai

Điều khoản về quyền lựa chọn trong Đơn bảo hiểm trợ cấp thu nhập do thương tật, cho phép người được bảo hiểm có quyền mua bảo hiểm bổ sung bất kể điều kiện sức khoẻ của họ thế nào. Phần mua bổ sung này được giới hạn theo độ tuổi của người được bảo hiểm và tới một số tiền tối đa hoặc là gấp đôi tổng số tiền trợ cấp thương tật hàng tháng của tất cả các công ty bảo hiểm mà người được bảo hiểm nhận được, áp dụng số tiền nào ít hơn trong hai số tiền này. Người được bảo hiểm thực hiện quyền lựa chọn này hàng năm 1 lần thường đến tuổi 55.

FUTURES  CONTRACTS

Hợp đồng kỳ hạn

Một chứng khoán phái sinh thể hiện một nghĩa vụ pháp lý phải thực hiện một giao dịch đã được thu xếp trước theo một giá quy định và tại một thời điểm trong tương lai. Có nhiều loại chứng từ tài chính làm cơ sở để xác lập giá trị của nghĩa vụ này, bao gồm: hàng hoá, tiền tệ, chỉ số trên thị trường, lãi suất, cổ phần và trái phiếu.

FUTURE SERVICE BENEFITS 

Trợ cấp thời gian công tác tương lai

Số tiền hưu trí sẽ được tính trong những năm làm việc sau này với người sử dụng lao động.
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